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Lời giới thiệu  

Kính thưa quý thầy cô và các em học sinh thân mến !  

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo Dục và đào tạo. Đồng 

thời thực hiện xã hội hóa xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản – in – phát 

hành sách giáo khoa, có đầy đủ các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông 

mới, Nhà xuất bản giáo dục đã phát hành bộ sách giáo khoa mới: Bộ cánh diều, bộ kết 

nối tri thức với cuộc sống, bộ chân trời sáng tạo. Với mục đích thống nhất theo tư tưởng 

“Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.  

 
        Thư viện trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh  xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô 

và các bạn thư mục giới thiệu “Sách giáo khoa”.  Thư mục gồm 3 phần:  

Phần 1: Lời giới thiệu. Phần 2: Nội dung thư mục.  

Phần 3: Hệ thống bảng tra (Tra theo tên tác giả, tên sách)  

Thư mục “Giới thiệu sách giáo khoa lớp 12” gồm các môn học dưới đây. Kính mời quý 

thầy cô và các bạn đến thư viện đọc sách.  

Trong quá trình biên soạn thư mục chúng tôi không tránh phải những thiếu sót.  

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để thư mục được hoàn thiện hơn.  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!  
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NỘI DUNG THƯ MỤC  
Toán 12 tập một, tập hai / Đỗ Đức Thái. Cb, 

Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà…- H.: ĐHSP 

, 2024 .- 95tr. ; 26,5cm. 

Sách Toán 11 thuộc bộ sách giáo khoa Cánh diều 

được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ 

thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách Toán 

12 được chia thành 2 tập:   

Tập 1 bao gồm 3 chương  

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ 

thị của hàm số.  

Chương II. Tọa độ của vectơ trong không gian 

Chương III. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán 

cho mẫu số liệu ghép nhóm 

Tập hai gồm 3 chương và có phần hoạt động 

thực hành và trải nghiệm.  

Chương IV. Nguyên hàm tích phân 

Chương V. Phương trình mặt phẳng, đường 

thẳng mặt cầu trong không gian.  

Chương VI. Một số yếu tố xác suất.  

 Mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ 

bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các 

bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát 

triển năng lực và thường được thống nhất theo các 

bước: khởi động, hoạt động, khám phá, kiến thức 

trọng tâm, vận dụng. Nội dung sách thể hiện tính tích 

hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác.  
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2. Ngữ văn 12 / Bùi Mạnh Hùng (Cb), Phan Huy 

Dũng (CB), Nguyễn Thị Diệu Linh… .-TP 

HCM.: GDVN , 2024 .-139tr. ; 26,5cm.  

Ngữ văn 12 thuộc bộ sách kết nối tri 

thức với cuộc sống được tuyển chọn những 

văn bản tốt nhất phục vụ cho việc rèn luyện, 

phát triển đồng bộ các kĩ năng đọc, viết, nói 

và nghe của người học, theo đúng yêu cầu 

của Chương trình giáo dục phổ thông mới.  

Ngữ văn 12 gồm 2 tập:   

Tập 1: Gồm bài 5 bài học chính, cuối 

mỗi tập có phần Ôn tập và tự đánh giá, bảng 

tra cứu thuật ngữ, bảng giải thích một số 

thuật ngữ, Bảng tra cứu một số yếu tố Hán 

Việt, Bảng tra cứu tên riêng nước ngoài.   

Tập 2: Tập hai có 04 bài học chính . 

Các bài học chính trong sách được thiết kế 

theo hướng tích hợp, cuối tập 2 cũng có phần 

Ôn tập học kì II, bảng tra cứu thuật ngữ, 

bảng giải thích một số thuật ngữ, Bảng tra 

cứu một số yếu tố Hán Việt, Bảng tra cứu tên 

riêng nước ngoài.   

Ngoài yêu cầu rèn luyện cách viết bài 

văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học, bài 

thuyết minh tổng hợp, Ngữ văn 12 còn có 

một số yêu cầu rèn luyện kỹ năng viết cụ thể 

như: cách mở bài , kết bài; cách so sánh, biểu 

cảm; cách trích dẫn và phân tích dẫn chứng, 

cách viết đoạn văn quy nạp và diễn dịch…  

 

 

 

 

 



  

 Thư viện THPT Nguyễn Hữu Cảnh     Giới thiệu thư mục: Sách giáo khoa lớp 12”  

  4  

3. Lịch sử 12 / Đỗ Thanh Bình. Cb, Nguyễn Văn Ninh. 

Cb, Lê Hiến Chương… .- H.:Đại học sư phạm , 2024 .- 

107tr. ; 26,5cm.  

    Sách giáo khoa lịch sử 12 thuộc bộ sách Cánh Diều sẽ 

cùng các em tìm hiểu về các chủ đề thế giới trong và sau 

Chiến tranh lạnh ;Asean những chặng đường lịch sử; 

Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, chiến tranh giải 

phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch 

sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay); công cuộc 

đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay, lịch sử đối 

ngoại của Việt Nam thời cận hiện đại; Hồ Chí Minh 

trong lịch sử Việt Nam. Bên cạnh nội dung chính trong 

sách còn có các mục em có biết, góc khám phá hoặc góc 

mở rộng nhằm hỗ trợ các em tìm hiểu rộng hơn, sâu hơn 

cũng như gợi mở để các em khám phá những điều mới 

lạ. Hệ thống lược đồ, bảng biểu và hình ảnh là nguồn 

thông tin hỗ trợ tích cực cho các em khi học lịch sử. Cuối 

sách còn có bảng giải thích thuật ngữ, bảng tra cứu địa 

danh tên riêng nước ngoài nhằm giúp các em hiểu được 

nghĩa của một số thuật ngữ xuất hiện trong sách đồng 

thời thuận tiện hơn trong việc tra cứu địa danh tên riêng 

nước ngoài. 

      Cuốn sách gồm 6 chủ đề.  

     Chủ đề 1. Thế giới trong và sau chiến tranh lạnh  

     Chủ đề 2. Asean: những chặng đường lịch sử  

     Chủ đề 3. Cách mạng tháng 8 năm 1945, chiến tranh 

giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay)  

    Chủ đề 4. Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 

1986 đến nay. 

  Chủ đề 5: Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận 

đại-hiện đại  

   Chủ đề 6. Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam 
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4. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 / 

Nguyễn Dục Quang. Cb, Vũ Đình Bảy. Cb, Nguyễn 

Nam Phương,… .- Huế.: Đại học Huế , 2024 .- 91tr.; 

26,5cm.   

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là một hoạt 

động giáo dục bắt buộc dưới các loại hình hoạt động: 

sinh hoạt dưới cờ, hoạt dộng giáo dục theo chủ đề và 

sinh hoạt lớp. Qua đó phát triển năng lực đặc thù cho 

các em: năng lực thích ứng; năng lực lập kế hoạch; 

năng lực thực hiện kế hoạch và đánh giá; năng lực 

định hướng nghề nghiệp;…  

Các hoạt động trong sách Hoạt động trải nghiệm , 

hướng nghiệp 12 được thiết kế theo hướng mở, tạo 

điều kiện để các em tham gia một cách chủ động tích 

cực. Các em hãy chuẩn bị trước những nội dung liên 

quan đến các hoạt động hiệu quả và có trải nghiệm 

hữu ích. 

Quyển sách gồm 9 chủ đề: 

Chủ đề 1: Xây dựng nhà trường và phát triển các mối 

quan hệ 

Chủ đề 2: Thay đổi để trưởng thành   

Chủ đề 3: Làm chủ bản thân và sống có trách nhiệm  

Chủ đề 4: Tổ chức cuộc sống gia đình  

Chủ đề 5: Chủ động tham gia các hoạt động xã hội  

Chủ đề 6: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và sự đa 

dạng sinh học 

Chủ đề 7: Thị trường lao động và nghề nghiệp 

trong xã hội hiện đại 

Chủ đề 8: Chọn nghề phù hợp  

Chủ đề 9: Sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp.  
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5. Tiếng Anh 12 Global Success / Hoàng Văn 

Vân. Cb, Vũ Hải Hà. Cb, Chu Quang Bình,… .- 

H. : Giáo dục , 2024 .- 155tr. ; 26,5cm.  

Tiếng Anh 12 Global Success được biên soạn theo 

đường hướng giao tiếp, giúp học sinh phát tnăng 

lực giao tiếp bằng Tiếng Anh dưới bốn hình thức 

nghe, nói, đọc, viết thông qua sử dụng ngữ liệu ngữ 

âm, từ vựng, ngữ pháp. Tích hợp các kĩ năng, theo 

đó các kĩ năng đọc, nói, nghe, viết bổ trợ cho nhau 

và được phát triển xoay quanh bốn chủ điểm: 

(Theme) gần gũi với học sinh: Cuộc sống của 

chúng ta (Our Lives); Xã hội của chúng ta (Our 

Society); Môi trường của chúng ta (Our 

Environment) và Tương lai của chúng ta (Our 

Future). Bốn chủ điểm này được cụ thể hóa thành 

mười đơn vị bài học (Unit), mỗi đơn vị bài học 

tương ứng với một chủ đề (Topic). Sau mỗi chủ 

điểm là một bài ôn tập (Review), tập trung vào rèn 

luyện kiến thức ngôn ngữ và phát triển kĩ năng 

ngôn ngữ học sinh đã được học 

MỤC LỤC 

      Unit 1. Life stories we admire 

      Unit 2. A multicultural world 

      Unit 3. Green living 

      Review 1 

      Unit 4. Urbanisation 

      Unit 5. The world of work 

      Review 2 

      Unit 6. Artificial intelligence 

      Unit 7. The world of mass media 

      Unit 8. Wildlife conservation 

      Review 3 

      Unit 9. Career paths 

      Unit 10. Lifelong learning 

      Review 4 
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6. Giáo dục thể chất 12: Đá cầu / Đinh 

Quang Ngọc. Cb, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị 

Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng,… .- H. : ĐHSP , 

2024 .- 55tr. ; 26,5cm   

Giáo dục thể chất 12: Đá cầu thuộc bộ sách 

Cánh diều. Bộ môn đá cầu sẽ đồng hành cùng các 

em trong quá trình rèn luyện thân thể, phát triển 

các tố chất thể lực và kĩ năng vận động.  

Nội dung chính:  

- Biết cách sử dụng các yếu tố tự nhiên (không 

khí, nước, ánh sáng, mặt trời…), dinh dưỡng để 

rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất.  

- Có một số hiểu biết về lịch sử môn Đá cầu ở Việt 

Nam và trên thế giới, biết vận dụng một số điều 

luật thi đấu Đá cầu.  

- Biết thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn 

Đá cầu.  

- Vận dụng được những hiểu biết về môn Đá cầu 

để tập luyện hằng ngày.  

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:  

Phần I. Kiến thức chung  

Phần II. Thể thao tự chọn: Đá cầu. Gồm có 7 chủ 

đề:  

Chủ đề 1: Vai trò và tác dụng cơ bản của môn Đá 

cầu đối với sự phát triển thể chất.  

  Chủ đề 2: Giao cầu  

 Chủ đề 3: Kĩ thuật đánh cầu tấn công và chiến 

thuật tấn công cơ bản.   
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 7.Vật lí 12 / Phạm Nguyễn Thành Vinh. Cb, 

Trần Nguyễn Nam Bình. Đoàn Hồng Hà, … .-

H.: Giáo dục, 2024.- 124tr. ; 26,5cm 

   Sách giáo khoa Vật lí 12 trong bộ sách Chân 

trời sáng tạo có cấu trúc phù hợp cho các hoạt 

động tìm hiểu , khám phá thế giới tự nhiên dưới 

góc độ vật lí. Hình thành phát triển năng lực tự 

chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết 

vấn đề và sáng tạo…   

   Cuốn sách được tổ chức và trình bày theo 

phương pháp thực nghiệm, hệ thống những bài 

thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, 

từ cổ điển đến hiện đại…  

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương  

Chương 1. Vật lý nhiệt  

Chương II. Khí lí tưởng  

Chương III. Từ trường  

Chương IV. Vật lý hạt nhân  

  

 

 

 

 

.  
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        8. Hóa học 12 / Cao Cự Giác  

Cb, Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ,… 

.-H. : Giáo dục, 2024 .- 136tr. ; 26,5cm.  

Hóa học 12, chương trình chân trời sáng tạo 

có nội dung sách Bám sát Chương trình giáo dục 

phổ thông mới, được thiết kế thành 8 chương. 

Bao gồm các kiến thức về lí thuyết phản ứng hóa 

học, hóa vô cơ, hóa học hữu cơ vừa đảm bảo 

củng cố các mạch nội dung phát triển kiến thức 

kỹ năng thực hành…  

Chương 1: Ester – Lipid, xà phòng và chất giặt 

rửa  

Chương 2 : Carbohydrate 

Chương 3 : Hợp chất chứa Nitrogen  

Chương 4 : Polymer  

Chương 5: Pin điện và điện phân  

Chương 6 : Đại cương về kim loại 

Chương 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA 

Chương 8: Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp 

thứ nhất và phức chất …110  

Mỗi chương được chia thành một số bài học, 

mỗi bài học gồm một chuỗi các hoạt động nhằm 

hình thành năng lực hóa học cho các em.  
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9. Sinh học 12/ Tống Xuân Tám. Cb, Trần 

Hoàng Đương, Nguyễn Thị Thanh Huyền,… .-

H. : Giáo dục , 2024 .- 196tr. ; 26,5cm.  

Sách giáo khoa Sinh học 12 thuộc bộ sách giáo 

khoa Chân trời sáng tạo với cuộc sống của nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách được biên 

soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh, giúp các em củng cố, hệ thống hóa 

được các kiến thức, kĩ năng.  

Sách giáo khoa Sinh học 12 gồm 28 bài 

học và 8 bài ôn tập, được chia thành 8 chương  

Chương 1. Di truyền phân tử và di truyền 

nhiễm sắc thể.  

      Chương 2. Tương tác giữ kiểu gene với môi 

trường và thành tựu chọn giống 

      Chương 3. Di truyền quần thể và di truyền học 

người 

    Chương 4. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa  

   Chương 5. Sự phát sinh và phát triển của sự 

sống trên trái đất. 

   Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật. 

   Chương 7: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái 

  Chương 8: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và 

phát triển bền vững.  

Các bài học trong cuốn sách giáo khoa Sinh học 12 

giúp các em trải nghiệm thực tiễn, khám phá khoa 

học, thực hành, giáo dục STEM. Mỗi bài học gồm 

một chuỗi các hoạt động học nhằm góp phần hình 

thành phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực chung, 

năng lực sinh học bao gồm các thành phần năng lực: 

nhận thức sinh học; tìm hiểu thế giới sống; vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học cho các em. Để chủ động 

tìm tòi, khám phá tri thức, các em cần đọc kỹ mục 

tiêu của mỗi bài học, thực hiện tốt các hoạt động khởi 

động; hình thành kiến thức; luyện tập. 
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10.Tin học 12- Định hướng tin học ứng dụng / Phạm Thế 

Long. TCb, Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc ĐCb, Nguyễn Hải 

Nam,… .-H. : GDVN, 2024 .- 156tr. ; 26,5cm.  

Sách giáo khoa Tin học 12 thuộc bộ sách kết nối tri thức với 

cuộc sống của Nhà xuất bản Việt Nam. Sách được biên soạn 

dựa trên các yêu cần cần đạt vê kiến thức, kỹ năng môn tin 

học nêu trong chương trình GDPT 2018. 

Nội dung sách gồm 28 bài học Các bài học từ bài 1 đến bài 

21 là nội dung phần kiến thức cốt lõi chung cho cả hai định 

hướng ICT và CS. Trong phần này các em sẽ làm quen với 

Trí tuệ nhân tạo – một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và 

có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hiện đại, tìm hiểu sâu 

hơn về các thiết bị kết nối mạng, biết khái niệm giao thức 

mạng, biết sơ lược vai trò và chức năng của giao thức mạng 

nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng. Các em sẽ được 

tìm hiểu một nội dung rất hấp dẫn của Tin học 12 đó là ngôn 

ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML và ngôn ngữ mẫu định 

dạng CSS-những ngôn ngữ đặc biệt nhưng dễ hiểu, cho phép 

thiết lập các trang web. Cũng trong phần này, thông qua 

những bài học đơn giản, các em sẽ học được cách giữ gìn 

tính nhân văn trong môi trường ảo, tìm hiểu được nhóm 

nghề dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính, nhóm nghề quản 

trị trong ngành Công nghệ thông tin để có thêm thông tin 

định hướng nghề nghiệp tương lai. 

Nội dung cốt lõi của định hướng ICT gồm các chủ đề  

  Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức 

  Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet  

  Chủ đề 3: Đạo đức pháp luật và văn hóa trên môi trường số 

  Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính 

  Chủ đề 5: Hướng nghiệp với Tin học. 

  Chủ đề 6: Máy tính và xã hội tri thức 

  Chủ đề 7: Ứng dụng tin học 
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  11.Công nghệ 12 - Công nghệ điện – điện tử/ Lê 

Huy Hoàng. TCb, Thái Thế Hùng. Cb, Hồ Hữu Hải,… 

.-H. : Giáo dục , 2024 .- 144tr. ; 26,5cm.  

  Công nghệ 12 – Công nghệ điện – điện tử thuộc 

chương trình kết nối tri thức với cuộc sống được biên 

soạn theo cấu trúc hiện đại, có sự kết hợp hài hòa giữa 

nội dung và tư tưởng sư phạm, phản ánh đầy đủ các yêu 

cầu của sách giáo khoa nhằm phát triển phẩm chất và 

năng lực của người học, giúp thầy cô giáo và các em 

học sinh dễ dàng tổ chức các hoạt động dạy học theo 

định hướng tích cực, hỗ trợ các hoạt động đánh giá và 

tự đánh giá kết quả học tập, giúp các em học sinh tiếp 

tục hành trình học tập nhẹ nhàng-hấp dẫn-thiết thực. 

Sách gồm 02 phần và 9 Chương:  

 PHẦN MỘT: công nghệ điện 

Chương I: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện 

Chương II: Hệ thống điện quốc gia 

Chương III: Hệ thống điện trong gia đình 

Chương IV: An toàn và tiết kiệm điện năng 

 PHẦN HAI: Công nghệ điện tử 

Chương V: Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử 

Chương VI: Linh kiện điện tử 

Chương  VII. Điện tử tương tự 

Chương VIII. Điện tử số 

Chương IX. Vi điều khiển 
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12.Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 / Nguyễn Minh 

Đoan, Trần Thị Mai Phương. Cb, Nguyễn Hà An,… .-

H. : Giáo dục , 2024 .- 147tr. ; 26,5cm.  

Cuốn sách: Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 thuộc 

bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống được biên soạn theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách gồm 

những tri thức phổ thông, cơ bản, thiết thực về kinh tế 

và pháp luật qua 9 chủ đề. Sách giáo dục các em tình 

cảm, niềm tin vào đường lối phát triển của đất nước; 

hiểu được các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa 

vụ cơ bản của công dân; tích cực, tự giác học tập và tham 

gia lao động, sản xuất phù hợp với khả năng của bản 

thân; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân 

theo quy định của pháp luật. Nội dung sách bao gồm 2 

phần được chia theo 9 chủ đề:  

- Phần 1: Giáo dục kinh tế  

+ Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế 

+ Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế  

+ Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội  

+ Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh  

+ Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  

+ Chủ đề 6: Quản lí thu chi trong gia đình.  

- Phần 2: Giáo dục pháp luật  

+ Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về 

kinh tế 

+ Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn 

hóa xã hội.  

+ Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật quốc tế  
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13. Địa lí 12 / Nguyễn Kim Hồng(Tổng Chủ biên), 

Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân ( Đồng Chủ 

biên),… .-H. : Giáo dục , 2024 .- 175tr. ; 26,5cm.  

Cuốn sách địa lý 12, chương trình chân trời sáng tạo 

hướng đến mục đích phát huy tính sáng tạo của thầy 

và trò trong tổ chức hoạt dộng dạy – học, giúp các 

em học sinh tự học, tự nghiên cứu và tự trải nghiệm 

các bài học, từ đó củng cố kiến thức, nâng cao năng 

lực địa lí và khả năng vận dụng, liên hệ thực tiễn 

trong cuộc sống.   

Cuốn sách gồm 4 chương  

Chương I. Địa lí tự nhiên 

Chương II. Địa lí dân cư 

Chương III. Địa lí các ngành kinh tế 

Chương IV. Địa lí các vùng kinh tế 
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14. Giáo dục quốc phòng an ninh 12 / 

Nghiêm Viết Hải (TCB), Đoàn Chí Kiên 

Cb, Hoàng Ngọc Bình,… .-H. : GDVN , 

2024 .- 79tr. ; 26,5cm.   

Nội dung chính của cuôn sách gồm các phần 

chính như sau:   

1.Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

sau năm 1975   

2.Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và 

Công an nhân dân Việt Nam 

3.Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường 

Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân 

dân Việt Nam 

  4.Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 

địch đối với cách mạng Việt Nam.   

5.Truyền thống và nghệ thuất đánh giặc giữ 

nước của địa phương.  

6. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK. 

7.Tìm và giữ phương hướng 

8. Vận dụng các tư thế, động tác cơn bản khi 

vận động trong chiến đấu. 

9.Chạy vũ trang 

Bảng giải thích một số thuật ngữ 
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BẢNG TRA THEO TÊN SÁCH  
  

 
TT 

 
TÊN SÁCH 

 
TÊN TÁC GIẢ 

STTBG 

TRONG 

THƯ 

MỤC 

 
SỐ 

TRANG 

01 Toán 12 tập một, tập hai Đỗ Đức Thái 01 02 

02 Ngữ văn 12 tập một, tập hai Nguyễn Thành Thi 02 03 

03 Lịch sử 12 Đỗ Thanh Bình 03 04 

04 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 Nguyễn Dục Quang 04 05 

05 Tiếng Anh 12 Global Success Hoàng Văn Vân 05 06 

06 Giáo dục thể chất 12: Đá cầu Đinh Quang Ngọc 06 07 

07 Vật lí 12 
Phạm Nguyễn Thành 

Vinh 
07 08 

08 Hóa học 12 Cao Cự Giác 08 09 

09 Sinh học 12 Tống Xuân Tám 09 10 

10 Tin học 12- Định hướng tin học ứng dụng Phạm Thế Long 10 11 

11 Công nghệ 12 - Công nghệ điện điện tử Lê Huy Hoàng 11 12 

12 Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 
Nguyễn Minh 

Đoan 
12 13 

13 Địa lí 12 Nguyễn Kim Hồng 13 14 

14 Giáo dục quốc phòng an ninh 12 Nghiêm Viết Hải 14 15 
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